
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                           NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4   
TUẦN HỌC THỨ 17                     Từ ngày 30/12/2024 - Đến ngày: 3/1/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

30/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 49 HĐTN Gia đình yêu thương  

2 113 Tiếng Việt Đọc: Người làm đồ chơi  Máy chiếu 

3 29 GDTC Bài 2: Di chuyển vượt chướng ngại vật cao  

4 114 Tiếng Việt  Nói và nghe: Kể chuyện Người làm đồ chơi Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 81 Toán  Bài 40: Luyện tập chung (T2) Máy chiếu 

2 65 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt  Máy chiếu 

3 65 Tiếng Anh  Review 1 (Units 1 – 4)   

4     

3 

31/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 82 Toán B41: ÔT P. nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T1) Máy chiếu 

2 17 Tin    

3 115 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Người làm đồ chơi Máy chiếu 

4 17 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng cuối học kì I Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 66 TC Toán - T.V 
Bù Toán thứ Tư : B41: ÔT P. nhân, p. chia trong P.V 

100, 1000 (T1) 
Máy chiếu 

3 50 HĐTN HĐGD chủ đề: Đồ dùng của người thân Máy chiếu 

4     

4 

01/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 66 Tiếng Anh   

2 83 Toán  Máy chiếu 

3 116 Tiếng Việt 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH/ 2025 

Máy chiếu 

4 117 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 17 ĐSTV   

2 33 TNXH  Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

02/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 118 Tiếng Việt 
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thành thị và nông thôn. 

So sánh. 
Máy chiếu 

2 84 Toán 
B41: ÔT P.nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T2) 

(Dạy dồn T4 nghỉ tết dương lịch) 
Máy chiếu 

3 67 Tiếng Anh Review 2 (Units 1 – 4)  Dạy dồn    

4 17 Công nghệ Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong GĐ Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 34 GDTC  KTĐK môn Toán  

2 17 Âm nhạc  Ôn tập cuối học kỳ 1  

3 67 TC Toán - T.V Ôn tập tính giá trị biểu thức. Viết đoạn văn Máy chiếu 

6 

03/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 17 Mỹ thuật  KTĐK môn Tiếng Việt (Đọc)   

2 105 Tiếng Việt KTĐK môn Tiếng Việt (Viết) Máy chiếu 

3 60 Tiếng Anh  Unit 4: Home – Lesson 4.1  

4 85 Toán Bài 41: ÔT P.nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T1)  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 68 TC Toán - T.V Ôn tập giải toán có lời, có hai bước tính. Máy chiếu 

2 34 TNXH 
Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật  

(T1) (dạy dồn T4 nghỉ Tết dương lịch) 
Máy chiếu 

3 51 HĐTN SHL: Câu chuyện yêu thương Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 26  tháng 12 năm 2024                  ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

  



 
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN                                                                       

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4   
TUẦN HỌC THỨ 18                     Từ ngày 6/1/2025 - Đến ngày: 10/1/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

06/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

7h30’ 52 HĐTN Giao lưu văn nghệ Ngày Tết quê em  

2 120 Tiếng Việt Luyện tập: Viết thư cho bạn. Máy chiếu 

3 35 GDTC 
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng ngại 

vật khác nhau  
 

4 121 Tiếng Việt  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 86 Toán  Bài 41: ÔT P.nhân, p. chia trong P.V 100, 1000 (T3)  Máy chiếu 

2 69 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 69 Tiếng Anh  Speaking Test 1   

4     

3 

07/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 87 Toán Bài 42 Ôn tập biểu thức số (T1) Máy chiếu 

2 18 Tin  Ôn tập HKI  

3 122 Tiếng Việt  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (T2) Máy chiếu 

4 18 Đạo đức Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T1/3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 70 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 53 HĐT N HĐGD chủ đề: Lá thư tri ân Máy chiếu 

4     

4 

08/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 70 Tiếng Anh Speaking Test 2   

2 88 Toán Bài 42: Ôn tập biểu thức số (T2)  Máy chiếu 

3 123 Tiếng Việt - Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (T3) 

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (T4) 
Máy chiếu 

4 124 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 18 ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Kể chuyện Tết nguyên đán”  

2 35 TNXH Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật  (T2)  Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

09/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 125 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (T5) Máy chiếu 

2 89 Toán Bài 43 Ôn tập hình học và đo lường (T1) Máy chiếu 

3 71 Tiếng Anh Speaking Test 3   

4 18 Công nghệ Kiểm tra đánh giá cuối kì I Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 36 GDTC  Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I  

2 18 Âm nhạc  Kiểm tra đánh giá học kỳ 1  

3 71 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

10/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 18 Mỹ thuật  Bài 1: Chậu hoa xinh xắn  

2 126 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 (T6) Máy chiếu 

3 71 Tiếng Anh Speaking Test 3   

4 90 Toán Bài 43 Ôn tập hình học và đo lường (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 72 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt  

2 72 TNXH Ôn tập học kì 1  Máy chiếu 

3 54 HĐ TN SHL: Tình cảm gia đình Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 26  tháng 12 năm 2024                 ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

 

 


